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BIÊN BẢN NIÊM YẾT
Công khai sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2021 – 2022

Tại trường TH Tân Thành B2 

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30/6/2021

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Thành B2

3. Thành phần tham gia niêm yết  gồm:


- Tổ trưởng: Ông Đỗ Văn Bàng – Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

- Thư kí: Bà Võ Thị Bạch Tuyết  - TV-TB – Thư ký

- Thành viên:  Ông Bùi Ngọc Tuấn  - P.Hiệu trưởng




   Ông Bùi Minh Vương – BTTND



             Ông Trần Tiến Cường – Tổ trưởng tổ 1,2,3

II. Nội dung


Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ quyết định số: 414/ QĐ – UBND.HC, ngày 02 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trường Tiểu học Tân Thành B2 công bố niêm yết danh mục sách giáo khoa lựa chọn sử dụng trong năm học 2021 -2022(Có danh mục sách giáo khoa kèm theo);
Thời gian niêm yết là : 20 ngày kể từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 20/7/2022;

Địa điểm niêm yết tại văn phòng trường tiểu học Tân Thành B2; 

Website trường:  http://thtanthanhb2.pgdtanhong.edu.vn


Mục đích niêm yết: nhằm để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh đều biết;


 Hết thời gian trên, nhà trường sẽ dỡ bỏ niêm yết theo đúng quy định.

Biên bản niêm yết được lưu tại hồ sơ đề xuất điều chỉnh danh mục sách giáo khoa lớp 1 , lớp 2 năm học 2021 -2022  và website trường.

Biên bản lập  vào hồi  8   giờ 00 cùng  ngày./.      
	THƯ KÝ

          ( đã ký)
Võ Thị Bạch Tuyết

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)
Đỗ Văn Bàng


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA

 SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2021 – 2022
( Kèm theo biên bản niêm yết công khai sách giáo khoa sử dụng năm học 2021 -2022 tại trường TH Tân Thành B2)


Lớp 1:

	STT
	MÔN
	NHÓM TÁC GIẢ
	BỘ SÁCH
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt Tập một
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yên.
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt Tập hai
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yên.
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 1
	Trần Nam Dũng ( Tổng chủ biên) - Khúc Thành Chính ( Chủ biên) Đinh Thị Xuân Dung - Nguyễn Kính Đức - Đinh Thị Kim Lan - Huỳnh Thị Kim Trang
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 1
	Đinh Phương Duy ( Tổng chủ biên) - Trần Thanh Bình( Chủ biên) - Trần Minh Hường- Lê Phương Trí - Trần Hoàng Túy.
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	4
	Tự nhiên và Xã hội 1
	Đỗ Xuân Hội ( Tổng chủ biên) - Nguyễn Thị Thu Hằng ( Chủ biên) - Phạm Phương Anh - Lưu Phương Thanh Bình- Trần Thị Thu Hiền - Lý Khánh Hoa - Mai Thị Kim Phượng
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	5
	Mỹ thuật
	Nguyễn Xuân Tiến  

( Tổng chủ biên) - Hoàng Minh Phúc 

( chủ biên) - 
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	6
	Âm nhạc
	Hồ Ngọc Khải 

( Tổng chủ biên kiêm chủ biên)
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	7
	Thể dục
	Phạm Thị Lệ Hằng 

( Chủ biên)
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	Vũ Quang Tuyên

 ( Tổng Chủ biên)
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 

(Tiếng Anh 2)
	
	


Lớp 2:

	STT
	MÔN
	NHÓM TÁC GIẢ
	BỘ SÁCH
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt Tập một
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt Tập hai
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên)
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức
	Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	5
	Giáo dục Thể chất
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)

	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	6
	Âm nhạc
	Hồ Ngọc Khải - Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên)
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	7
	Mĩ thuật
	Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên)
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên)
	Bộ sách Chân trời sáng tạo
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 

(Tiếng Anh 2)

	
	


Lớp 3:

	STT
	MÔN
	NHÓM TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt Tập một
	Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên )
	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt Tập hai
	Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên )
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán
	Đỗ Đình Hoan (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức
	Lưu Thu Thủy (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	Bùi Phương Nga (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Giáo dục Thể chất
	Trần Đồng Lâm (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Âm nhạc
	Hoàng Long (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Mĩ thuật
	Nguyễn Quốc Toản (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Tiếng Anh
	
	Giáo dục Việt Nam


Lớp 4:

	STT
	MÔN
	NHÓM TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt Tập một
	Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên )


	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt Tập hai
	Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên )
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán
	Đỗ Đình Hoan (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức
	Lưu Thu Thủy (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	4
	Khoa học
	Bùi Phương Nga (chủ biên)

	Giáo dục Việt Nam

	5
	Lịch sử và Đại lý
	Nguyễn Anh Dũng (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất
	Trần Đồng Lâm (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc
	Hoàng Long (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật
	Nguyễn Quốc Toản (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh
	
	Giáo dục Việt Nam


Lớp 5:

	STT
	MÔN
	NHÓM TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt Tập một
	Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên )

	Giáo dục Việt Nam

	
	Tiếng Việt Tập hai
	Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên )
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán
	Đỗ Đình Hoan (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức
	Lưu Thu Thủy (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	4
	Khoa học
	Bùi Phương Nga (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	5
	Lịch sử và Đại lý
	Nguyễn Anh Dũng (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục Thể chất
	Trần Đồng Lâm (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc
	Hoàng Long (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật
	Nguyễn Quốc Toản (chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh
	
	Giáo dục Việt Nam


PAGE  
1

